
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 11, Đào Duy Từ, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

19/09/20143. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTORY VIỆT NAM

0106642423

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

2. Phá dỡ 4311

3. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Hoạt động kiến trúc 
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 

7110

4. Hoạt động thể thao khác 9319

5. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

6. Điều hành tua du lịch 7912

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

8. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
Dịch vụ ăn uống ( Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, 
vũ trường)

5610

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

11. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

12. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

13. Sản xuất rượu vang 1102

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

16. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

17. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SUNTORY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNTORY VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: SUNTORY VN .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0438246683
Email:

Fax:
Website:
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19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

21. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

22. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

23. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

24. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
Đại lý

4610

25. Đại lý du lịch 7911

26. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

27. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
( Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)

5510

28. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
( Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
( Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)

5621

31. Dịch vụ ăn uống khác
( Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)

5629

32. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

34. Chuẩn bị mặt bằng
( Trừ hoạt động rà phá bom mìn và các hoạt động tương tự)

4312

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

4773

36. Bán buôn đồ uống
( Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)

4633(Chính)

37. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

38. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

39. Bán buôn gạo 4631

40. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

41. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) 

4933

43. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661
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55.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐỒ 
UỐNG CAO 
CẤP THÁI 
LAN

Thôn Ngọc Lịch, 
Xã Trưng Trắc, 
Huyện Văn Lâm, 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

275.000 2.750.000.000 5

Tổng số 275.000 2.750.000.000 5

0900347903

2 TRẦN VĂN 
KHANH

Phòng 211, 40 
Linh Quang, 
Phường Văn 
Chương, Quận 
Đống đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.750.0
00

27.500.000.000 50

Tổng số 2.750.0
00

27.500.000.000 50

0330720000
31

3 QUẢN THỊ 
HOÀI AN

Phòng 211, 40 
Linh Quang, 
Phường Văn 
Chương, Quận 
Đống đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.475.0
00

24.750.000.000 45

Tổng số 2.475.0
00

24.750.000.000 45

011658259

44. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

45. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
Kinh doanh bất động sản

6810

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh(trừ vàng, rác 
thải, phế liệu)
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

QUẢN THỊ HOÀI AN Nữ

10/01/1974 Kinh Việt Nam

011658259
19/05/2011 Công an Hà Nội

Phòng 211, 40 Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 8, ngõ 266, phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:
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